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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần: CÔNG NGHỆ WEB VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN


· Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ WEB VÀ DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

· Tiếng Anh: WEB TECHNOLOGY AND SERVICE




Mã học phần: 



Số tín chỉ:
3 (2+1)


Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: Phát triển ứng dụng web 

2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:
Nguyễn Đình Hoàng Sơn

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

Điện thoại: 01238705124



Email: sonndh@ntu.edu.vn

Địa điểm, lịch tiếp SV: chiều thứ 2, thứ 4, thứ 5 tại văn phòng
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần trang bị cho người học những kiến thức về các công nghệ và dịch vụ web hiện đại ngày nay bao gồm Ajax, ứng dụng Mashups, công nghệ dịch vụ web SOAP và REST. Người học còn được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ thiết kế - lập trình web để áp dụng những công nghệ vào ứng dụng cụ thể có tính tương tác cao với người dùng, giúp hiểu rõ cách thức hoạt động cơ bản của các công nghệ và dịch vụ đã học.
4. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm chủ công nghệ để có thể thiết kế và phát triển ứng dụng web dựa trên nền tảng công nghệ web hiện đang thịnh hành như Ajax và Web Service, phục vụ hiệu quả cho công việc và cuộc sống
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) Trình bày được các khái niệm về Internet và công nghệ web

b) Tóm tắt cơ bản các giai đoạn phát triển của công nghệ web, minh họa bằng các ví dụ cụ thể.

c) Phân tích xu hướng phát triển của công nghệ web, bình luận những thách thức gặp phải của các xu hướng

d) Liệt kê một số công nghệ web cơ bản

e) Mô tả được sơ đồ hoạt động của ứng dụng web sử dụng công nghệ Ajax

f) Vận dụng công nghệ Ajax vào kỹ thuật mashup, minh họa bằng phát triển ứng dụng Google Map.

g) Trình bày các đặc điểm và nền tảng của web service

h) Mô tả các công nghệ  của web service

i) Trình bày cơ chế hoạt động của web service

j) Mô tả kiến trúc phân tầng và kiến trúc hướng dịch vụ của web service

k) Xây dựng web service ứng dụng

l) Khai thác web service trong ứng dụng web thực tế

m) Mô tả cơ chế hoạt động của dịch vụ web theo hệ thống REST

n) So sánh được công nghệ dịch vụ web REST và SOAP

o) Xây dựng được dịch vụ web REST đơn giản và áp dụng vào ứng dụng web thực tế.

6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3
	Tổng quan về Internet và công nghệ web

Internet và web

Các giai đoạn phát triển của công nghệ web

Công nghệ web thế hệ thứ 1 – Web 1.0

Công nghệ web thế hê thứ 2 (hiện tại) – Web 2.0

Công nghệ web thế hê thứ 3 – Web 3.0
	a

b,c
	2

1

1
	Thuyết trình
	- Đọc tài liệu
- Tìm hiểu về các công nghệ và ngôn ngữ sử dụng trong các giai đoạn phát triển công nghệ web

	2

2.1

2.2
	Hệ thống hóa các công nghệ web cơ bản

Công nghệ phía Client

Công nghệ phía Server
	d
	2
	Thuyết trình
	- Ôn tập các công nghệ web: HTML, CSS, JavaScript, ASP.NET, PHP, XML

	3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5
	Công nghệ Ajax

Giới thiệu

Cơ chế hoạt động

Ứng dụng của Ajax

Kỹ thuật lập trình Ajax

Đối tượng XMLHttpRequest

Xử lý phía Client

Xử lý phía server

Áp dụng Ajax vào ứng dụng mashup: Google Map
	e

e

e

f

f
	11

1

2

1

3

1

1

1

3
	Thuyết trình
	- Đọc tài liệu

- Chuẩn bị bài tập số 1

	4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3

4.4

4.5

4.6
	Dịch vụ web

Công nghệ web service

Đặc điểm web service

Nền tảng web service

Công nghệ sử dụng trong web service

Kiến trúc web service

Cơ chế hoạt động của web service

Kiến trúc phân tầng của web service

Kiến trúc hướng dịch vụ SOA

Xây dựng web service ứng dụng

Khai thác web service

Kiến trúc web service REST

Khai thác web service REST
	g,h

g

g

h

i,j

i

j

j

k

l

m,n

o
	15

4

3

3

3

1

1
	Thuyết trình

Minh họa project mẫu
	- Đọc tài liệu

- Chia nhóm nghiên cứu làm bài tập


6.2 Thực hành: 
(nếu có)
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Hệ thống hóa các công nghệ web cơ bản


	d
	2
	Hướng dẫn thuyết trình, bài tập về nhà
	Cài đặt các công cụ cần thiết, chuẩn bị 1 đề tài để hiện thực hóa thành website

	2

2.1

2.2

2.3
	Công nghệ Ajax
Thiết kế cơ chế đăng nhập

Thiết kế giỏ hàng

Thiết kế bản đồ Google Map
	f

f

f
	4
4

4
	- Hướng dẫn, ra chủ đề lựa chọn

- Hướng dẫn, ra chủ đề lựa chọn

- Hướng dẫn, minh họa
	- Thiết kế giao diện, đọc tài liệu, lựa chọn ngôn ngữ để thực hiện.

- Thiết kế giao diện, đọc tài liệu, lựa chọn ngôn ngữ để thực hiện.

- Lấy tọa độ bản đồ cần thiết kế thông qua hướng dẫn, chuẩn bị nội dung

	3

3.1

3.2
	Dịch vụ web

Thiết kế web service đơn giản

Nhúng web service vào ứng dụng web
	k

l
	8

8
	- Hướng dẫn, lập project mẫu 
	- Đọc tài liệu, chuẩn bị chủ đề của project


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Đình Hoàng Sơn
	Bài giảng Công nghệ web và dịch vụ trực tuyến
	2016
	ĐH Nha Trang
	Thư viện
	x
	

	2
	Bogdan Brinzarea-Iamandi

Cristian Darie 

Audra Hendrix
	AJAX and PHP

Building Modern Web Applications – Second Edition
	2009
	Packt Publishing
	
	
	x

	3
	Jeffrey C. Jackson
	Web Technologies - A computer science perspective
	2007
	Pearson Prentice Hall
	
	
	x

	4
	Leonard Richardson, Sam Ruby
	RESTful Web Services

Web services for the real world
	2007
	O'Reilly Media
	
	
	x

	5
	Karan Patel
	Incremental Journey for World Wide Web: Introduced with

Web 1.0 to Recent Web 5.0 – A Survey Paper
	2013
	IJARCSSE
	https://www.
ijarcsse.com
/docs/papers
/Volume_3
/10_October2013
/V3I10-0149.pdf
	
	x



8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Sinh viên đi học chuyên cần, đọc tài liệu trước khi lên lớp


- Phải thực hiện đầy đủ các bài thực hành  


- Sẽ phải thi lại hoặc học lại (tùy thuộc vào điểm kiểm tra) nếu thi kết thúc học phần dưới điểm 4

9. Đánh giá kết quả học tập:
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	10
	Viết
	1,2
	a,b,c,d

	2
	14
	Viết
	3
	e,f

	3
	26
	Viết
	4
	g,h,I,j,k,l


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập thực hành số 2
	f
	15

	2
	Bài tập thực hành số 3
	k,l
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Viết
- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	Tất cả
	



TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



Nguyễn Đình Hoàng Sơn
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